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MỞ ĐẦU 

Được hình thành bởi các kết nối tạm thời giữa các nút mạng di động không 

có sự hỗ trợ của cơ sở hạ tầng mạng cố định, mạng ad hoc di động (MANET) 

có nhiều những đặc điểm khác biệt so với mạng không dây và có dây truyền 

thống làm nảy sinh nhiều thách thức và các hướng nghiên cứu khác nhau: vấn 

đề định tuyến hiệu quả khi topo mạng thay đổi, đảm bảo chất lượng dịch vụ 

theo yêu cầu từ chương trình ứng dụng, đảm bảo an ninh mạng, tiết kiệm năng 

lượng, khả năng tự tổ chức, chuyển đổi các dịch vụ từ mô hình client-server và 

đảm bảo hiệu năng kích thước mạng thay đổi. Kết quả của nghiên cứu phân 

loại và đánh giá về số lượng các nghiên cứu theo các hướng khác nhau đối với 

mạng MANET trong thời gian gần đây cho thấy, hướng nghiên cứu về định 

tuyến trong mạng MANET đứng đầu về số lượng các nghiên cứu đã được công 

bố. Như vậy, có thể khẳng định, định tuyến trong mạng MANET đã và đang là 

một vấn đề rất cần được quan tâm giải quyết trong những nghiên cứu cải tiến 

hiệu năng mạng MANET. 

Phân cụm là một chiến lược hiệu quả để giải quyết tính động và khả năng 

mở rộng của mạng ad hoc di động có quy mô lớn. Các giao thức định tuyến 

theo cụm có khả năng mở rộng tốt hơn các giao thức định tuyến phẳng vì kỹ 

thuật phân cụm làm giảm kích thước của bảng định tuyến và chi phí cần thiết 

để duy trì thông tin định tuyến. Phân cụm có thể làm tăng tính sẵn sàng của 

thông tin trong mạng, chẳng hạn như vị trí của các nút di động, bằng cách nhân 

bản thông tin tới các nút trong các cụm khác nhau. Khi triển khai truyền thông 

quảng bá hoặc truyền thông đa điểm, kỹ thuật phân cụm cho phép lan truyền 

thông tin một cách có chọn lọc để giảm các gói tin quảng bá dư thừa. Hơn nữa, 

việc phân cụm sẽ tạo hỗ trợ cho việc quản lý tài nguyên một cách hiệu quả bằng 
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cách kiểm soát được việc chia sẻ và tiết kiệm tài nguyên nhằm đáp ứng các yêu 

cầu QoS của ứng dụng. 

Đã có những nghiên cứu đề xuất các kỹ thuật phân cụm trong mạng ad 

hoc, chẳng hạn như sử dụng tập quản lý cụm, phân cụm phân tán, phân cụm 

trên cơ sở tín hiệu và trên cơ sở vị trí. Các nghiên cứu này tập trung vào việc 

xây dựng các cụm để quản lý sự di động của nút hoặc tối ưu hóa sức mạnh/chi 

phí của các nút quản lý cụm. Trong đề tài này, mạng ad hoc được giả định là 

đã được phân cụm. Đề tài tập trung nghiên cứu các kỹ thuật và chiến lược khác 

nhau để triển khai một tầng con phía trên thực hiện nhiệm vụ bảo trì và quản lý 

trạng thái động của các cụm, bao gồm trạng thái các nút và dữ liệu/tệp sẵn sàng, 

kết nối mạng, băng thông, khả năng xử lý và những thông tin khác. Ý tưởng 

của các đề xuất được nghiên cứu trong đề tài là nhằm ẩn đi tính động của các 

cụm để cải thiện hiệu năng của các ứng dụng trong mạng MANET phân cụm. 

Duy trì trạng thái của các cụm liên quan đến hai hoạt động chính: thu thập 

và phân phối thông tin. Trong giai đoạn thu thập, các nút mạng sẽ thu thập 

thông tin trạng thái cục bộ trong cụm và trong giai đoạn phân phối, thông tin 

được chia sẻ với các cụm khác. Vấn đề bảo trì là một thách thức trong mạng 

MANET vì tính di động của các nút, trạng thái của các cụm có thể thường 

xuyên thay đổi dẫn đến tăng chi phí thực hiện các hoạt động thu thập và phân 

phối. Một chiến lược bảo trì tốt sẽ cân bằng giữa khối lượng các công việc và 

mức tiêu thụ năng lượng của các nút, tối thiểu hoá chi phí và theo dõi các thay 

đổi một cách kịp thời và chính xác. 

Để quản lý bất kỳ thông tin trạng thái nào, một giao thức duy trì cần thực 

hiện các hoạt động thu thập và phân phối. Trong đề tài này, để không mất tính 

tổng quát, kết nối logic giữa các cụm được xem là thông tin trạng thái. Hai cụm 

là có kết nối nếu chúng liền kề nhau và có thể định tuyến trực tiếp các thông 
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điệp với nhau qua một nút biên. Có thể mô hình hóa các cụm và kết nối giữa 

chúng như là một lớp bao phủ trên mạng MANET ban đầu, với mỗi cụm là một 

đỉnh và mỗi kết nối của chúng là một cạnh. 

Một cách tiếp cận đơn giản để giải quyết vấn đề duy trì trạng thái trong 

mạng MANET phân cụm là giao nhiệm vụ duy trì cho các nút quản lý cụm. 

Điều này liên quan đến việc duy trì thông tin của các cụm lân cận và chia sẻ 

thông tin với các đầu quản lý cụm khác. Các nút quản lý cụm thường có nhiệm 

vụ xử lý các yêu cầu định tuyến liên cụm cho các nút trong cụm của mình. Các 

nút khác trong cụm chỉ cần duy trì đường tới nút quản lý của chúng.  

Mục đích của đề tài này là nghiên cứu một số chiến lược bảo trì thông tin 

định tuyến trong mạng MANET phân cụm nhằm nâng cao hiệu quả định tuyến. 

Các chiến lược này cũng được so sánh, đánh giá về mức độ hiệu quả so với một 

số chiến lược đã đề xuất khác bằng cách sử dụng phần mềm mô phỏng.  

Cấu trúc luận văn được trình bày như sau: Chương 1 trình bày tổng quan 

về mạng MANET và vấn đề định tuyến trong mạng MANET phân cụm. Một 

số chiến lược bảo trì thông tin định tuyến trong mạng MANET phân cụm được 

trình bày và phân tích chi tiết trong chương 2. Kết quả của việc cài đặt, mô 

phỏng, so sánh đánh giá hiệu hiệu quả của một số chiến lược bảo trì thông tin 

định tuyến trong mạng MANET phân cụm được trình bày trong Chương 3. Nội 

dung tổng kết và hướng phát triển của đề tài được đưa ra trong phần kết luận. 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỊNH TUYẾN TRONG 

MẠNG MANET PHÂN CỤM 

1.1. Tổng quan về mạng MANET 

1.1.1. Khái niệm mạng MANET 

Mạng MANET (Mobile Ad hoc Network) [11] là một tập các nút không 

dây di động có thể trao đổi dữ liệu một cách linh động mà không cần sự hỗ trợ 

của trạm cơ sở cố định hoặc mạng có dây. Mỗi nút di động có một phạm vi 

truyền giới hạn, do đó chúng cần sự trợ giúp của các nút láng giềng để chuyển 

tiếp các gói dữ liệu. Hình 1.1 minh họa một mạng MANET. Trong ví dụ này, 

các gói tin từ nút nguồn là một máy tính cần chuyển tới một nút đích là một 

điện thoại thông minh không nằm trong phạm vi truyền của nút nguồn. Vì vậy, 

cần có sự trợ giúp của các nút trung gian để chuyển tiếp gói tin từ nút nguồn 

tới nút đích. Để thực hiện được công việc này, các nút mạng phải sử dụng giao 

thức định tuyến phù hợp cho mạng MANET. 

 

Hình 1.1. Một ví dụ của mạng MANET 

Thuật ngữ “Ad hoc” áp dụng cho mạng không dây mô tả một mạng không 

có cơ sở hạ tầng cố định, trong đó hình trạng mạng được tạo thành bởi chính 

các nút mạng. Chế độ “Ad hoc” của chuẩn IEEE 802.11 hoạt động theo mô 
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hình này, mặc dù nó chỉ hỗ trợ để thiết lập một mạng đơn chặng. Các mạng di 

động không dây kiểu không cấu trúc (MANET) đã mở rộng khái niệm “Ad 

hoc” đa chặng theo nghĩa: một nút mạng có thể định tuyến và chuyển tiếp một 

gói tin nó nhận được từ một nút mạng khác. Nói cách khác, con đường chuyển 

tiếp gói tin từ nút nguồn tới nút đích có thể chứa các nút trung gian khác. Các 

nút trung gian sẽ đọc thông tin trong phần header của các gói tin dữ liệu và 

chuyển tiếp chúng tới chặng kế tiếp trên một con đường đã được hình thành.  

Các nút trong mạng MANET thông thường sẽ kết nối với nhau trong một 

khoảng thời gian để trao đổi thông tin. Trong khi trao đổi thông tin, các nút này 

vẫn có thể di chuyển, do đó, mạng này phải đáp ứng được yêu cầu truyền dữ 

liệu trong khi hình trạng mạng có thể thay đổi liên tục. Các nút mạng phải có 

cơ chế tự tổ chức thành một mạng để thiết lập các đường truyền dữ liệu mà 

không cần sự hỗ trợ từ bên ngoài. Trong mô hình này, mỗi nút mạng có thể 

đóng vai trò là một nút đầu cuối để chạy các chương trình ứng dụng của 

người sử dụng hoặc là một bộ định tuyến để chuyển tiếp các gói tin cho các 

nút mạng khác.   

1.1.2. Đặc điểm của mạng MANET 

Do MANET là một mạng không dây hoạt động không cần sự hỗ trợ của 

hạ tầng mạng cơ sở trên cơ sở truyền thông đa chặng giữa các thiết bị di động 

vừa đóng vai trò là thiết bị đầu cuối, vừa đóng vai trò là bộ định tuyến nên mạng 

MANET còn có một số đặc điểm nổi bật sau:  

 Cấu trúc động: Do tính chất di chuyển ngẫu nhiên của các nút mạng nên cấu 

trúc của loại mạng này cũng thường xuyên thay đổi một cách ngẫu nhiên ở 

những thời điểm không xác định trước. Trong khi thay đổi, cấu trúc của 

mạng MANET có thêm hoặc mất đi các kết nối hai chiều hoặc kết nối một 

chiều. 


